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VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU TW CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                 Hà Nội, ngày       tháng     năm 2023 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đang triển khai xây dựng giá kế 

hoạch gói thầu “In ấn giấy tờ sổ sách chuyên môn”. Để có cơ sở xây dựng giá kế 

hoạch, Viện mong muốn Quý công ty gửi bản báo giá với các nội dung công việc và 

yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như sau: 

TT Tên hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

1.  Bảng kê thanh toán tiền bồi dưỡng NHM CN 350ml: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị 

móp, méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ  10.000 

2.  Bảng kê thanh toán tiền bồi dưỡng NHM CN 250ml: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị 

móp, méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ  10.000 

3.  Bảng kê thanh toán tiền bồi dưỡng NHTCM CN 250ml: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị 

móp, méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ  10.000 

4.  Bảng kê chi phí dành cho NHM TN 250ml: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị 

móp, méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ  10.000 

5.  Bảng kê chi phí dành cho NHM TN 350ml: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị 

móp, méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ  20.000 
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TT Tên hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

6.  Bảng kê chi phí dành cho NHM TN (chưa ghi thể tích): 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị 

móp, méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ  10.000 

7.  Bảng kê chi phí dành cho NHM TN 250ml, không xét nghiệm: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, 

méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ  10.000 

8.  Bảng kê chi phí dành cho NHM TN 350ml, không xét nghiệm: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị 

móp, méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ  10.000 

9.  Giấy theo dõi phiếu đăng ký hiến máu: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị 

móp, méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ  10.000 

10.  Nhật ký tiếp nhận máu ngoại viện: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị 

móp, méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ  10.000 

11.  Phiếu chuẩn bị và kiểm soát vật tư: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị 

móp, méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ  10.000 

12.  Phiếu chỉ định xét nghiệm gói quà tặng: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị 

móp, méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ 10.000 
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TT Tên hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

13.  Phiếu bàn giao mẫu xét nghiệm đơn vị máu: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị 

móp, méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ 10.000 

14.  Phiếu bàn giao đơn vị máu/mẫu theo thùng: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị 

móp, méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ 15.000 

15.  Hồ sơ đơn vị máu, mẫu XN bàn giao: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị 

móp, méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ 15.000 

16.  Bao đựng phim 22cm x 27cm: 

- Kích thước: 22cm x 27cm 

- Chất liệu: Giấy Offset 300gsm 

- In 1 màu 1 mặt 

- Nắp gập 4cm 

- Đóng gói: 100chiếc/túi nilon, thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không 

bị móp, méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

- Gia công bế, dán thành phẩm 

Chiếc 50.000 

17.  Bao đựng phim 37cm x 47cm: 

- Kích thước: 37cm x 47cm 

- Chất liệu: Giấy Offset 300gsm 

- In 1 màu 1 mặt 

- Nắp gập 4cm 

- Đóng gói: 100chiếc/túi nilon, thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không 

bị móp, méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

- Gia công bế, dán thành phẩm 

Chiếc 5.000 

18.  Danh sách cấp giấy chứng nhận HMTN: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, 

méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ 10.000 

19.  Đề can bìa bệnh án ngoại trú: 

  - Kích thước: A4 

  - Chất liệu: Đề can giấy in 1 mặt, 1 màu. 

- Trả hàng dạng tờ, đóng hàng trong thùng carton 3 lớp. 

Chiếc 4.000 

20.  Đề can bìa bệnh án: 

  - Kích thước: A4 

  - Chất liệu: Đề can giấy in 1 mặt, 1 màu. 

- Trả hàng dạng tờ, đóng hàng trong thùng carton 3 lớp. 

Chiếc 7.000 
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TT Tên hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

21.  Đơn thuốc: 

- Kích thước: A5 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 1 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 20 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, 

méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ 22.000 

22.  Giấy cam kết điều trị bằng hóa chất: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 1 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, 

méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ 25.000 

23.  Giấy hẹn trả kết quả xét nghiệm: 

- Kích thước: A6 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, 

méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ 165.000 

24.  Nhãn chiếu xạ chế phẩm máu: 

  - Kích thước: 35mm x 85mm 

  - Chất liệu: Đề can giấy in 1 mặt, 1 màu. 

- Gia công theo dạng cuộn, mỗi cuộn gồm 1.000 nhãn. Đóng thùng 

carton 3 lớp. 

Chiếc 10.000 

25.  Nhãn dây lưu huyết tương: 

- Kích thước: 6cm x 9cm 

- Chất liệu: Đề can giấy, in 1 màu, 1 mặt. 

- Quy cách: Trả hàng cắt riêng từng chiếc, bó thành mỗi bó 100 chiếc, 

đựng trong thùng carton 3 lớp. 

Chiếc 20.000 

26.  Nhãn hòa hợp: 

- Kích thước: 37mm x 105mm 

- Chất liệu: Đề can nhựa (chịu được nhiệt độ âm sâu (-800C), in 1 mặt, 2 

màu bằng mực UV chuyên dụng. 

- Trả hàng cắt riêng từng chiếc, bó thành mỗi bó 100 chiếc, đựng trong 

thùng carton 3 lớp. 

Chiếc 15.000 

27.    Nhãn lọ Hồng cầu mẫu A, B, O loại 5%:  

- Kích thước: 27mm x 57mm 

- Chất liệu: Đề can nhựa, mực UV chuyên dụng chịu được trong điều   

kiện âm sâu (-800C),  in 1 mặt, 3 màu. 

- Trả hàng dạng tờ, mỗi tờ gồm 9 nhãn. Đựng trong thùng carton 3 lớp. 

Chiếc 40.800 

28.    Nhãn lọ Hồng cầu mẫu A, B loại 10%:  

- Kích thước: 27mm x 57mm 

- Chất liệu: Đề can nhựa, mực UV chuyên dụng chịu được trong điều 

kiện âm sâu (-800C),  in 1 mặt, 3 màu. 

- Trả hàng dạng tờ, mỗi tờ gồm 9 nhãn. Đựng trong thùng carton 3 lớp. 

Chiếc 2.400 
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TT Tên hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

29.   Nhãn lọ Panel hồng cầu sàng lọc kháng thể bất thường O1, O2, O3 

loại 5%:  

- Kích thước: 27mm x 57mm 

- Chất liệu: Đề can nhựa, mực UV chuyên dụng chịu được trong điều   

kiện âm sâu (-800C),  in 1 mặt, 3 màu. 

- Trả hàng dạng tờ, mỗi tờ gồm 9 nhãn. Đựng trong thùng carton 3 lớp. 

Chiếc 3.600 

30.    Nhãn lọ Panel hồng cầu định danh kháng thể bất thường  từ O1 đến 

O10:  

- Kích thước: 27mm x 57mm 

- Chất liệu: Đề can nhựa, mực UV chuyên dụng chịu được trong điều   

kiện âm sâu (-800C),  in 1 mặt, 3 màu. 

- Trả hàng dạng tờ, mỗi tờ gồm 9 nhãn. Đựng trong thùng carton 3 lớp. 

Chiếc 6.000 

31.  Nhãn Khối tiểu cầu gạn tách: 

- Kích thước: 6cm x 9cm 

- Chất liệu: Đề can giấy, in 1 màu, 1 mặt. 

- Quy cách: Trả hàng cắt riêng từng chiếc, bó thành mỗi bó 100 chiếc, 

đựng trong thùng carton 3 lớp. 

Chiếc 40.000 

32.  Nhãn mẫu bệnh phẩm lưu: 

- Kích thước: 37mm x 105mm 

- Chất liệu: Đề can nhựa chuyên dụng (chịu được nhiệt độ âm sâu (-

800C), in 1 mặt, 2 màu bằng mực UV. 

- Trả hàng cắt riêng từng chiếc, bó thành mỗi bó 100 chiếc, đựng trong 

thùng carton 3 lớp. 

Chiếc 15.000 

33.  Nhật ký tiếp nhận máu ngoại viện: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, 

méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ  10.000 

34.  Nội quy bệnh phòng: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, 

méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ  30.000 

35.  Phiếu cam kết truyền máu: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 1 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, 

méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ 55.000 

36.  Phiếu chăm sóc bệnh nhân đang nằm viện: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, 

méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ 95.000 
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TT Tên hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

37.  Phiếu chăm sóc bệnh nhân ngày đầu nhập viện: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, 

méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ 40.000 

38.  Phiếu chỉ định bổ xung xét nghiệm sàng lọc CMV-IgM: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, 

méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ  20.000 

39.  Phiếu gửi phòng tài vụ: 

- Kích thước: A6 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 1 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, 

méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ 20.000 

40.  Phiếu hướng dẫn khám và trả kết quả khám dịch vụ: 

- Kích thước: A6 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 20 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, 

méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ 35.000 

41.  Phiếu khám chuyên khoa: 

- Kích thước: A5 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, 

méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ 20.000 

42.  Phiếu theo dõi truyền dịch: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, 

méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ 100.000 

43.  Phiếu theo dõi: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, 

méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ  60.000 
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44.  Phiếu tư vấn GDSK cho người bệnh: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, 

méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ  30.000 

45.  Phiếu xét nghiệm huyết tủy đồ: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm. 

- Nội dung in 1 màu, 2 mặt. 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, 

méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

Tờ  15.000 

46.  Phôi phiếu đăng ký hiến máu: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm 

- In 1 màu xanh 2 mặt 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, 

méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

- Gia công bế đường xé cách mép dưới 4cm 

Tờ  240.000 

47.  Phiếu chỉ định XN gói quà tặng cho người hiến máu tình nguyện: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 80gsm 

- In 1 màu xanh 2 mặt 

- Quy cách đóng gói: đóng gói 500 tờ/túi nilon dán kín. 1 thùng gồm 10 

túi. 

- Sản phẩm đựng trong thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, 

méo khi chồng 6 thùng lên nhau. 

- Gia công bế đường xé cách mép dưới 4cm 

Tờ  480.000 

48.  Phong bì tiêu chuẩn: 

- Kích thước: 12cm x 22cm 

- Chất liệu: Giấy offset120gsm 

- In 4 màu 1 mặt, bế dán thành phẩm 

- Nắp dán băng dính 2 mặt dầu vàng. 

- Đóng gói 100c/túi nilon dán kín, 1 thùng gồm 10 túi. Thùng carton  3 

lớp, đảm bảo ko bị méo, móp khi chồng 6 thùng lên cao. 

Chiếc 6.000 

49.  Phong bì A4: 

- Kích thước: 25cm x 34cm 

- Giấy Offset150gsm, in 4 màu 1 mặt, bế dán thành phẩm. 

- Nắp dán băng dính 2 mặt dầu vàng. 

- Đóng gói 100chiếc/ túi nilon dán kín, 1 thùng gồm 10 túi. Thùng 

carton 3 lớp, đảm bảo ko bị méo, móp khi chồng 6 thùng lên cao. 

Chiếc 11.000 

50.  Phong bì A5: 

- Kích thước: 16cm x 23cm 

- Chất liệu: Giấy offset120gsm 

- In 4 màu 1 mặt, bế dán thành phẩm 

- Nắp dán băng dính 2 mặt dầu vàng. 

- Đóng gói 100c/túi nilon dán kín,1 thùng gồm 10 túi. Thùng carton 3 

lớp, đảm bảo ko bị méo, móp khi chồng 6 thùng lên cao. 

Chiếc 5.000 

51.  Sổ danh sách cấp giấy chứng nhận: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: 

Quyển  10 
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• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 200 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Gia công keo gáy. 

52.  Sổ báo cáo công tác chăm sóc người bệnh: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 100 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Gia công keo gáy. 

Quyển  80 

53.  Sổ bàn giao máu: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 200 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Gia công keo gáy. 

Quyển  10 

54.  Sổ bàn giao mẫu XN gói quà: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 200 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Gia công keo gáy. 

Quyển  05 

55.  Sổ bàn giao mẫu xét nghiệm: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 200 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Gia công keo gáy. 

Quyển  10 

56.  Sổ báo cáo giao ban: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 200 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Gia công keo gáy. 

Quyển  40 

57.  Sổ cấp giấy báo tử: 

- Kích thước: A4 ngang 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 200 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Bế đường xé chính giữa, đóng số nhảy 2 bên. 

Quyển 05 

58.  Sổ cấp phát chế phẩm máu ngoại viện: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu:  

• Bìa giấy Couche 300gsm, cán mờ 1 mặt, bồi lên carton dầy 2mm 

• Ruột 300 trang, giấy Offset 80gsm in 2 mặt, 1 màu. 

- Gia công: Khâu chỉ (mở gáy 180o) 

- Đóng thùng carton 3 lớp. 

Quyển  20 

59.  Sổ đơn thuốc gây nghiện: 

- Kích thước: A4 ngang 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 200 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Bế đường xé chính giữa, đóng số nhảy 2 bên. 

Quyển 10 
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60.  Sổ đơn thuốc hướng tâm thần: 

- Kích thước: A4 ngang 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 200 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Bế đường xé chính giữa, đóng số nhảy 2 bên. 

Quyển 10 

61.  Sổ giao ban: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 200 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Gia công keo gáy. 

Quyển  60 

62.  Sổ giao ban bác sỹ: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 200 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Gia công keo gáy. 

Quyển  15 

63.  Sổ giao ban khoa điều dưỡng: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 200 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Gia công keo gáy. 

Quyển  50 

64.  Sổ giao nhận mẫu và theo dõi KQXN CMV: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 100 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Gia công keo gáy. 

Quyển  10 

65.  Sổ giấy xác nhận: 

- Kích thước: A4 ngang 

- Chất liệu:  

• Bìa giấy Couche 300GSM, cán mờ 1 mặt. 

• Ruột 300 trang, giấy Offset80gsm in 1 mặt, 1 màu, bế đường xé 

giữa. 

- Gia công keo gáy, trả hàng đóng trong thùng carton 3 lớp. 

Quyển 80 

66.  Sổ hồ sơ theo dõi bất thường khi máy ép tách máu tự động: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 100 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Gia công keo gáy. 

Quyển  05 

67.  Sổ khám bệnh: 

- Kích thước: A5 

- Chất liệu: 

• Ruột 08 trang in 1 màu 2 mặt chất liệu giấy Offset 80gsm 

• Bìa giấy Offset 180gsm in 4 màu 2 mặt. 

- Gia công ghim gáy 

- Đóng thùng carton 3 lớp, thùng đảm bảo ko bị móp méo khi chồng 6 

thùng lên cao. 

Quyển 150.000 

68.  Sổ kiểm soát hồ sơ lưu: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 100 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

Quyển  10 
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- Gia công keo gáy. 

69.  Sổ kiểm thảo tử vong: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 200 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Gia công keo gáy. 

Quyển 15 

70.  Sổ kiểm tra điều dưỡng/Kỹ thuật viên trưởng: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 100 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Gia công keo gáy. 

Quyển  30 

71.  Sổ kiểm tra trưởng khoa/phòng: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 100 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Gia công keo gáy. 

Quyển  30 

72.  Sổ nhận dự trù chế phẩm máu đặc biệt: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 100 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Gia công keo gáy. 

Quyển  10 

73.  Sổ nhận máu toàn phần và theo dõi KQXN: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 200 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Gia công keo gáy. 

Quyển  15 

74.  Sổ phiếu mượn tài sản: 

- Kích thước: A4 ngang 

- Chất liệu:  

• Bìa giấy Couche 300gsm, cán mờ 1 mặt. 

• Ruột 300 trang, giấy Offset80gsm in 1 mặt, 1 màu, bế đường xé giữa, 

đóng số nhảy 2 bên. 

- Gia công keo gáy, đóng thùng carton 3 lớp. 

Quyển 100 

75.  Sổ phiếu yêu cầu: 

- Kích thước: A4 ngang 

- Chất liệu:  

• Bìa giấy Couche 300gsm, cán mờ 1 mặt. 

• Ruột 200 trang, giấy Offset80gsm in 1 mặt, 1 màu, bế đường xé giữa. 

- Gia công keo gáy, đóng thùng carton 3 lớp. 

Quyển 60 

76.  Sổ xử lý sản phẩm không phù hợp: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 200 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Gia công keo gáy. 

Quyển  15 

77.  Sổ theo dõi KQXN khối tiểu cầu gạn tách: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 200 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

Quyển  15 
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- Gia công keo gáy. 

78.  Sổ theo dõi và trả KQXN: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: 

• Bìa giấy Couche 300gsm, in 2 màu, cán bóng mặt ngoài. 

• Ruột 200 trang, giấy Offset 80gsm in 1 màu. 

- Gia công keo gáy. 

Quyển  110 

79.  Sổ thuốc: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu:  

• Bìa giấy Couche300gsm, cán mờ 1 mặt, bồi lên carton dầy 2mm 

• Ruột 300 trang, giấy Offset 80gsm in 2 mặt, 1 màu. 

- Gia công: Khâu chỉ (mở gáy 180o) 

- Đóng thùng carton 3 lớp. 

Quyển 25 

80.  Tem logo Viện: 

- Kích thước: 14mm x 20mm 

- Chất liệu: Đề can giấy, in 1 màu 1 mặt, cán bóng. 

- Gia công bế đứt nửa thành phẩm, trả hàng theo dạng tờ A4. 

- Đóng thùng carton 3 lớp. 

Chiếc 70.000 

81.  Tem niêm phong dán hộp:  

- Kích thước: 17mm x 24mm 

- Chất liệu: Đề can vỡ, in màu 1 mặt, cán mờ 1 mặt. 

- Trả hàng theo dạng tờ A4. 

Chiếc 30.000 

82.  Tem niêm phong dán lọ: 

- Kích thước: 14mm x 20mm 

- Chất liệu: Đề can vỡ, in màu 1 mặt 

- Trả hàng theo dạng tờ A4. 

Chiếc 45.000 

83.  Hướng dẫn sử dụng Panel hồng cầu sàng lọc kháng thể bất thường: 

- Kích thước: 28cm x 20cm 

- Chất liệu: Giấy Couche 100gsm 

- In 4 màu 2 mặt 

- Gia công bế đường gập chính giữa, xén thành phẩm 

Tờ  1.200 

84.  Hướng dẫn sử dụng Panel định danh kháng thể bất thường: 

- Kích thước: 28cm x 20cm 

- Chất liệu: Giấy Couche 100gsm 

- In 4 màu 2 mặt 

- Gia công bế đường gập chính giữa, xén thành phẩm 

Tờ  500 

85.  Hướng dẫn sử dụng Hồng cầu mẫu: 

- Kích thước: 14cm x 20cm 

- Chất liệu: Giấy Couche 100gsm 

- In 4 màu 2 mặt 

- Gia công xén thành phẩm, đóng túi 500 tờ/túi nilon, 1 thùng gồm 

10 túi, thùng carton 3 lớp. 

Tờ  12.000 

86.  Tờ tiêu đề: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: Giấy Offset 110gsm 

- In 4 màu 2 mặt. 

- Đóng gói: 500tờ/túi nilon, 1 thùng gồm 10 túi. 

- Thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng không bị móp, méo khi chồng 6 

thùng lên cao. 

Tờ 200.000 
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87.  Túi giấy đựng thuốc: 

- Kích thước: 7,5cm x 12cm (nắp gập 1cm) 

- Giấy Offset 250gsm 

- In offset 1 màu đen 

- Bế, dán, cắt xén thành phẩm 

- Đóng gói 100c/túi nilon, đóng thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng 

không bị móp, méo khi chồng 6 thùng lên cao. 

Chiếc 300.000 

88.  Túi giấy đựng tiêu bản: 

- Kích thước: 5cm x 10cm (nắp gập 1cm) 

- Giấy Offset 80gsm 

- In offset 1 màu đen 

- Bế, dán, cắt xén thành phẩm 

- Đóng gói 100c/túi nilon, đóng thùng carton 3 lớp, đảm bảo thùng 

không bị móp, méo khi chồng 6 thùng lên cao. 

Chiếc 15.000 

89.  Vỏ hộp Hồng cầu mẫu: 

  - Kích thước: 75 x 85 x 25mm 

- Giấy bìa Duplex 350, in 4 màu 1 mặt, cán bóng mặt ngoài. 

- Trả hàng đóng trong thùng carton 3 lớp. 

Chiếc 12.000 

90.  Vỏ hộp Panel hồng cầu sàng lọc kháng thể bất thường: 

  - Kích thước: 75 x 85 x 25mm 

- Giấy bìa Duplex 350, in 4 màu 1 mặt, cán bóng mặt ngoài. 

- Trả hàng đóng trong thùng carton 3 lớp. 

Chiếc 1.200 

 

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kính mời Quý công ty quan tâm đến 

gói thầu “In ấn giấy tờ sổ sách chuyên môn” với các yêu cầu nêu trên. Quý công ty 

cần tìm hiểu thêm thông tin xin mời liên hệ:  

PHÒNG QUẢN TRỊ 

VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG 

Đường Phạm Văn Bạch – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội 

                    Điện thoại: 04 3 7 821 895 máy lẻ 683 hoặc 680 

       Fax: 0243 8 685 582  
 

Bản chào giá của Quý công ty bao gồm: 

1. Bản chào giá theo số lượng và yêu cầu kỹ thuật của Viện. 

2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh có đóng dấu của đơn vị. 

3. Hiệu lực của báo giá tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày ký báo giá. 

Bản chào giá của Quý công ty chuyển đến số phòng 132, Bộ phận Văn thư, 

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trước 9h00 ngày 16 tháng 03 năm 2023. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

  KT. VIỆN TRƯỞNG 

  PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

                    (Đã ký) 
   

Lê Lâm 

 


